
BẢNG GIÁ HÀNG HÓA - SACOM 
ÁP DỤNG TỪ 01/01/2016 

              

STT VẬT TƯ QUY CÁCH XUẤT XỨ ĐVT 
ĐƠN GIÁ 

CHƯA VAT  

 ĐƠN GIÁ 

C Ó VAT 

1 

Cáp điện thoại inside 

chống nhiễu 2P*0.5 SACOM M           4,900    

SAICOM           

1 

Dây điện thoại trắng xám 

inside 1P*0.5 SAICOM M           1,610  

            

1,771  

2 

Dây điện thoại trắng xám 

inside 2P*0.5 SAICOM M           2,875  

            

3,163  

3 Dây dropwire 

2*(7*0.18 )Cu + 

(7*0.33)St SAICOM M           1,495  

            

1,645  

4 Dây dropwire 

2*(2*0.5 )Cu + 

(7*0.33)St SAICOM M           3,335  

            

3,669  

5 Dây nhảy mạ thiếc 1P*0.5mm SAICOM M           1,093  

            

1,202  

6 Cáp mạng LAN UTP-Cat 5e*4P SACOM M           7,245  

            

7,970  

7 Dây Feeder (Cáp tín hiệu) RG59 Alantek-USA M           4,485  

            

4,934  

8 Dây Feeder (Cáp tín hiệu) RG6 Alantek-USA M           4,600  

            

5,060  

9 Cáp mạng LAN UTP-Cat 5e*4P AMP M           7,820  

            

8,602  

10 Cáp mạng LAN UTP-Cat 6*4P AMP M           9,683  

          

10,651  

11 Cáp điện thoại inside 10P*0.5 SAICOM M          19,838  

          

21,821  

12 Cáp điện thoại inside 20P*0.5 SAICOM M          35,075  

          

38,583  

13 Cáp điện thoại inside 30P*0.5 SAICOM M          50,025  

          

55,028  

14 Cáp điện thoại inside 50P*0.5 SAICOM M          76,130  

          

83,743  

15 Cáp điện thoại inside 100P*0.5 SAICOM M        173,420  

        

190,762  

16 Cáp điện thoại treo 10P*0.5 SAICOM M          20,988  

          

23,086  

17 Cáp điện thoại treo 20P*0.5 SAICOM M          34,788  

          

38,266  

18 Cáp điện thoại treo 30P*0.5 SAICOM M          49,335  

          

54,269  

19 Cáp điện thoại treo 50P*0.5 SAICOM M          76,130  

          

83,743  



20 Cáp điện thoại treo 100P*0.5 SAICOM M        152,801  

        

168,081  

21 Cáp điện thoại treo 200P*0.5 SAICOM M        287,040  

        

315,744  

22 

Cáp điện thoại ngầm có 

dầu 10P*0.5 SAICOM M          17,664  

          

19,430  

23 

Cáp điện thoại ngầm có 

dầu 20P*0.5 SAICOM M          31,694  

          

34,863  

24 

Cáp điện thoại ngầm có 

dầu 30P*0.5 SAICOM M          47,150  

          

51,865  

25 

Cáp điện thoại ngầm có 

dầu 50P*0.5 SAICOM M          73,968  

          

81,365  

26 

Cáp điện thoại ngầm có 

dầu 100P*0,5 SAICOM M        143,750  

        

158,125  

27 

Cáp điện thoại ngầm có 

dầu 200P*0.5 SAICOM M        280,416  

        

308,458  

28 Tủ cáp 200P SAICOM Cái        460,000  

        

506,000  

29 Tủ cáp 400P-SC09 SAICOM Cái     1,035,000  

      

1,138,500  

30 Tủ cáp 2400P SACOM Cái     7,302,500  

      

8,032,750  

31 Tủ cáp 600P SAICOM Cái     1,667,500  

      

1,834,250  

32 Vỏ hộp tập điểm 50PA-SC01 SAICOM Cái        135,700  

        

149,270  

33 Vỏ hộp tập điểm 100P-SC11 SAICOM Cái        345,000  

        

379,500  

34 Hộp tập điểm đế Inox 30P - CI430 SAICOM Cái          69,000  

          

75,900  

35 Vỏ hộp tập điểm 50P-SC13 SAICOM Cái        161,000  

        

177,100  

 


